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THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10
NĂM HỌC 2023-2024
Căn cứ kết quả lựa chọn SGK lớp 10 của Hội đồng lựa chọn SGK lớp 10 trường THPT Chu Văn An và danh mục lựa chọn SGK lớp 10 của Hội đồng lựa chọn SGK lớp 10 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
Trường THPT Chu Văn An thông báo đến phụ huynh và học sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 danh mục SGK được sử dụng trong năm học 2023 - 2024 như sau:

	STT
	 Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Ngữ văn 10, Tập một(Cánh Diều)
	Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng
	Đại học Huế

	
	Ngữ văn 10, Tập hai (Cánh Diều)
	Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn
	

	
	Chuyên đề học tập Ngữ Văn 10 (Cánh Diều)
	Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương
	

	2
	Toán 10, Tập một (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
	Đại học sư phạm

	
	Toán 10, Tập hai (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
	

	
	Chuyên đề học tập Toán 10 (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, Phạm Hoàng Quân
	

	3
	Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa
	Đại học Huế

	4
	Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Cánh Diều)
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thạch, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học Sư Phạm

	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Cánh Diều)
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị Mai Anh
	

	
	Giáo dục thể chất 10: Đá Cầu (Cánh Diều)
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng, Đinh Thị Mai Anh
	

	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ  (Cánh Diều)
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh
	

	5
	Lịch sử 10 (Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng
	Đại học Sư phạm

	
	Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh Diều)
	
Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thu Hiền

	

	6
	Địa lí 10 (Cánh Diều)
	
Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ Dung
	Đại học Sư phạm

	
	Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Cánh Diều)
	Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh.
	

	7
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận
	Đại học Huế

	
	Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh Diều)
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận
	

	8
	Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ
	Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải
	

	9
	Tin học 10 (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng
	Đại học Sư phạm

	
	Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ Biên), Hoàng Vân Đông, Trần Quốc Long
	

	
	Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Phạm Đăng Hải, Nguyễn Thanh Tùng
	

	10
	Âm nhạc 10 
(Cánh Điều)
	Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên
	Đại học Huế

	
	Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
(Cánh Diều)
	Nguyễn Hoàng Hậu (Tổng Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh (Chủ biên), Hoàng Hoa
	

	11
	Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên
	Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri thức với cuộc, sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Cường (Chủ biên), Phạm Văn Sơn
	

	12
	Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến
	Đại học Huế

	
	Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải Yến
	

	13
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Cánh Diều)
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Hoàng Gia Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân
	Đại học Huế

	14
	Hoá học 10 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tu ấ n
	Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Hoá học 10 (Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Vũ Anh Tuấn
	

	15
	Sinh học 10 (Cánh Diều)
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Lê Thị Phương Hoa, Ngô Văn Hưng, Trần Thị Thúy, Đoàn Văn Thược
	Đại học sư phạm

	
	Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Cánh Diều)
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Phan Duệ Thanh, Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị Hồng Vân
	

	16
	Giáo dục QP và an ninh 10 (Cánh diều)
	Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ biên)
	Đại học Huế


HIỆU TRƯỞNG
